
Phục lục 2: DANH SÁCH
Người điều khiển, người áp tải phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Ngân
(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:4573/GP-SCT ngày 29/9/2026 của Sở 

Công Thương tỉnh Hưng Yên)

STT Thông tin chủ 
phương tiện

Phương tiện và biển 
số xe

Thời hạn 
kiểm định Niên hạn

Trọng tải 
được phép 
chở (kg)

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô chở pallet chứa gỗ 
89C - 09662 04/11/2026 2040 3490

2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89H - 03935 20/03/2027 2048 6550

3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89E - 00759 09/11/2026 2048 6550

4
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89H - 03983 05/05/2027 2049 9800

5

Công ty CTTC TNHH MTV 
Quốc tế Chailease – CN Hà Nội 
(Công ty Hoàng Ngân Thuê theo 
hợp động cho thuê tài chính số: 
B260708811 và thông báo bắt 

đầu cho thuê theo số: 148/1607)

Xe ô tô tải có mui
29E -80252 14/07/2028 2051 9700

6
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89C - 03343 18/02/2027 2038 9890

7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô bán hàng lưu động
89C - 14585 15/10/2026 2039 9950

8
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô bán hàng lưu động
89C - 13190 18/02/2027 2039 11700

9

Công ty CTTC TNHH MTV 
Quốc tế Chailease – CN Hà Nội 
(Công ty Hoàng Ngân Thuê theo 
hợp động cho thuê tài chính số: 
B260504111 và thông báo bắt 

đầu cho thuê theo số: 
1437/2605)

Xe ô tô tải thùng kín
29E - 75397 10/05/2028 2051 13450

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89C - 14231 16/10/2026 2041 15000

11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô tải có mui
89C - 15178 28/10/2026 2041 15200



2

STT Thông tin chủ 
phương tiện

Phương tiện và biển 
số xe

Thời hạn 
kiểm định Niên hạn

Trọng tải 
được phép 
chở (kg)

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô xi téc chở axít  
HCL

89C - 07894
16/10/2026 2040 16770

13
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô đầu kéo
89C - 09384 18/02/2027 2040 14695

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe sơ mi rơ moóc  tải chở 
container

89R - 01965
21/10/2026 Không có 

niên hạn 30480

15
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe ô tô đầu kéo
89H - 00144 13/04/2027 2045 8650

16
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe Sơ mi rơ moóc tải chở 
container

89R - 01241
28/08/2027 Không có 

niên hạn 33150

17
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe Ô tô đầu kéo
89H - 17751 25/02/2027 2042 14550

18
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe sơ mi rơ moóc xi téc 
chở Axit clohydric

89R - 00603
13/04/2027 Không có 

niên hạn 27140

19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGÂN

Xe Sơ mi rơ moóc tải chở 
container

89RM - 01573 14/07/2028 Không có 
niên hạn 33000
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